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HƯỚNG DẪN GIẢI PHẦN READING - UNIT 16 TRANG 172 TIẾNG ANH 12: 

THE ASSOCIANTION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS 

 

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả 

lời câu hỏi sau) 

❖   Before You Read 

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu 

hỏi sau) 

1. What does ASEAN stan for? 

It stands for Association of South East Asian Nations. 

2. When did Vietnam join association? 

Vietnam joined this association in 1995. 

❖  While You Read 

Read I he passage and do the tasks that follow. ( Đọc đoạn văn và làm bài tập kèm theo) 

Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Ả. hay ASEAN được thành lập ngày 8 tháng 8, 1967, ở 

Bangok, Thái Lan bởi năm nước thành viên đầu tiên, đó là : Indonesia, Malaysia, Singgapo, 

Philippin và Thái Lan. Brunei gia nhập ASEAN năm 1984. Việt Nam trở thành thành viên thứ 

bảy năm 1995. Lào và Myanmar được nhận vao hiệp hội này năm 1997, Campuchia năm 

1999. Mục tiêu chính cảu Hiệp hội này là đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và phát 

triển văn hóa; và thăng tiến hòa bình và sự bền vững qua sự tôn trọng  công bằng, và quy tắc 

luật pháp trong mối quan hệ giũa cá quốc gia trong vùng. 

ASEAN có dân số là 575,5 triệu người chiếm khoảng 8,7% dân số thế giới. Tổng diện tích là 

4454322 cây số vuông. Nó là mọt vùng văn hóa đang dạng, và ở một vài quốc gia như 

philippin, brunei, Malaysia, Singgapo nói tiếng Anh ngoài ngôn ngữ của họ. Theo số thống kê 

năm 2007, ASEAN có GDP hỗn hợp khoảng 1.282 tỉ đô la Mĩ. Con số GDP hỗn hợp này tăng 

với tỉ lệ trung bình khoảng 6% mỗi năm từ 2003 đến 2007. Nền kinh tế các nước thành viên 

rất đa dạng mặc dù những sản phẩm chính bao gồm hàng điện tử, dầu và gỗ. CHính phủ của 
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ASEAN đặc biệt chú ý đến thương mại. Năm 2006, vung ASEAN đã đạt tổng số thương mại là 

1.405 tỉ đô la Mĩ. Người ta ước tính rang khu mậu dịch tự do sẽ được thiết lập trong vùng 

trước năm 2020. Các nhà lãnh dạo ASEAN cũng đã chấp thuận Tầm Nhìn ASEAN nhằm thành 

lập sự hội nhập kinh tế chặt chẽ hơn trong vùng. Kế Hoạch Hành Động Hà Nội, được chấp 

thuận năm 1998, dùng như hành động đầu tiên cửa một loạt hành động được hoạch định dẫn 

đến sự thực hiện Tầm Nhìn ASEAN. 

Ngày nay, sự hợp tác kinh tế của ASEAN bao gồm nhiều lãnh vực : thương mại, đầu tư. công 

nghiệp, dịch vụ, tài chính, nông nghiệp, phát triển nông thôn, lâm nghiệp, năng lượng, vận tải 

và giao thông, khoa học và kĩ thuật, doanh nghiệp nhỏ và vừa, và du lịch. ASEAN đã hoạt động 

tích cực đề cải tiến tình hình kinh tế xã hội và giải quyết các khó khăn giữa các quốc gia thành 

viên. 

Task 1: The words in the box all appear in the passage. Fill in cach blank with a suitable word. 

( Tất cả những từ trong khung xuất hiện ở đoạn văn. Điền mỗi chỗ trống với từ thích hợp) 

1. They are demanding equal rights and …………….. 

2……………….. is the total value of goods and services produced by a country- in one year. 

3.  Her interests are very……………… 

4. He talked about the……………….of black children into the school system in the southern 

states of America. 

5. At present, Vietnam is trying its best to…………….the rate of economic growth. 

6. The road is bordered by shopping centres, restaurants and other commercial…………. 

1. justice                      2. GDP                         3. diverse 

4. integration                 5. accelerate                 6. enterprises 

Task 2: Decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Quyết định những 

câu sau đúng (T) hay sai (F)) 

1. ASEAN was founded in 1967 in Bangkok, Thailand. 

2. The ASEAN region has a total area of 4.5 million sq. kilometres, with a population of 575.5 

billion. 

3. It had a combined GDP of uss 1282 billion, with a growth rate of around 6% per year from 

2000 to 2004. 
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4. The objective of the ASEAN Vision 2020 is to create economic integration among the 

member countries.         

5. The ASEAN Vision 2020 was adopted in 1998. 

6. ASEAN has actively contributed to improving the socio¬economic situations and solving 

the problems in the world. 

1. T           2. F              3. F             4.T                5. F                    6.F 

Task 3: Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.) 

1. Which countries founded ASEAN? 

2. What are the two main goals of the Association? 

3. What was the total trade value of ASEAN in 2006? 

4. When was the Hanoi Plan of Action adopted? 

5. What sectors does ASEAN economic cooperation include? 

Answer: 

1. Five original countries, namely Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and 

Thailand, founded ASEAN. 

2. The two main goals of the Association arc lo a federate the economic growth, social 

progress and cultural development and to promote peace and stability through respect for 

justice and the rule of law in the relationship among countries in ihc region. 

3. It was US$ 1405 billion . 

4. It was adopted in 1998. 

5. It includes many areas: trade, investment, industry, services, finance, agriculture, rural 

development, forestry, energy, transportation and communication, science and technology, 

small and medium enterprises, and tourism. 

❖   After You Read 

Work ill groups. Summarize the passage, based on the years: 1967, 1995, 1997, 1998, 1999, 

2007, 2020. 

(Possible answer) 

A. In 1967, ASEAN was founded in Bangkok. Thailand, by the live original countries. 
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B. In 1995, Vietnam became the seventh member of the Association. 

C. Laos and Myanmar were admitted to ASEAN in 1997. 

D. In 1999, Cambodia joined this Association. 

A. In 1998, the Ha Noi Plan of Action was adopted, which aimed lo lead up to the realization 

of the ASEAN Vision. 

B. According to the statistics  in 2007, ASEAN had a combined GDP of about US $ 1.282 billion. 

D. By 2020 a free trade area will have been established in the recion of ASEAN 
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Website Hoc247.vn cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, 

nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh 

nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các 

trường chuyên danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG với đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng.  

- H2 khóa nền tảng kiến thức luyên thi 6 môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- H99 khóa kỹ năng làm bài và luyện đề thi thử: Toán,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ Xã Hội. 

 

II. Lớp Học Ảo VCLASS 

 

- Mang lớp học đến tận nhà, phụ huynh không phải đưa đón con và có thể học cùng con. 

- Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với giáo viên, huấn luyện viên. 

- Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải mái lựa chọn. 

- Mỗi lớp chỉ từ 5 đến 10 HS giúp tương tác dễ dàng, được hỗ trợ kịp thời và đảm bảo chất lượng học tập. 

Các chương trình VCLASS: 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 6 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho 
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần Nam 
Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành 
tích cao HSG Quốc Gia.  

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường 
PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác cùng 
TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

- Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Toán Nâng Cao, 
Toán Chuyên và Toán Tiếng Anh danh cho các em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9. 

III. Uber Toán Học 

 

 

- Gia sư Toán giỏi đến từ ĐHSP, KHTN, BK, Ngoại Thương, Du hoc Sinh, Giáo viên Toán và Giảng viên ĐH. 
Day kèm Toán mọi câp độ từ Tiểu học đến ĐH hay các chương trình Toán Tiếng Anh, Tú tài quốc tế IB,… 

- Học sinh có thể lựa chọn bất kỳ GV nào mình yêu thích, có thành tích, chuyên môn giỏi và phù hợp nhất. 

- Nguồn học liệu có kiểm duyệt giúp HS và PH có thể đánh giá năng lực khách quan qua các bài kiểm tra độc 
lập. 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương 
lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

Học Online như Học ở lớp Offline 

Học Toán Gia Sư 1 Kèm 1 Online 
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- Tiết kiệm chi phí và thời gian hoc linh động hơn giải pháp mời gia sư đến nhà. 


